
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 999213139 khang01072018 Trần Đức Anh Khang 2A2 160 6 phút 3 giây

2 461773965 pep21 Nguyễn Phong Quân 2A5 160 35 phút 42 giây

3 418723186 tcaminhloc2418 Bàng Minh Lộc 2A5 160 35 phút 44 giây

4 503137451 hoangminh18102018Nguyễn Sỹ Hoàng Minh 1A2 150 9 phút 6 giây

5 416679543 bmq Bùi Minh Quân 2A2 150 25 phút 13 giây

6 102191980 donhata3 Đỗ Minh Nhật 2A3 150 34 phút 40 giây

7 734829793 vokieuhaidang Võ Kiều Hải Đăng 2A2 140 9 phút 21 giây

8 311094330 minhhungtca2018 Nguyen Minh Hung 2A6 140 20 phút 46 giây

9 412801439 minhan1505 Phạm Đỗ Minh An 2A4 140 40 phút 9 giây

10 758095278 xuantu2018 Nguyen Xuan Tu 2A4 140 40 phút 11 giây

11 848440911 huong1a3tca Tống Linh Hương 2A3 140 44 phút 52 giây

12 965033285 trandiepanh31012018Diệp Anh Trần 2A2 130 7 phút 48 giây

13 805127840 ngockhoi290618 Nguyễn Ngọc Khôi 2A1 130 14 phút 18 giây

14 291340273 vuphuchailam Vũ Phúc Hải Lâm 2A2 130 17 phút 36 giây

15 765853766 hadangkhoa2810 Hà Đăng Khoa Lớp2a 130 17 phút 53 giây

16 498773485 linh19022018 DUONG VU NGOC LINH 2A1 130 24 phút 22 giây

17 422990873 munannhien Nguyễn Hà An Nhiên 1A1 130 34 phút 7 giây

18 966215367 khanhmya5tca Hà Khánh My 2A5 130 41 phút 16 giây

19 115241694 tondeptrai198 Đỗ Nam Lâm 2A3 130 45 phút 0 giây

20 998332193 trinhngocmyanh2018Trịnh Ngọc Mỹ Anh 1A6 120 18 phút 20 giây

21 776185671 buihuyvu1404 Bùi Huy Vũ 120 32 phút 18 giây

22 943791947 nguyenbaongan18 nguyễn bảo ngân 2A4 120 34 phút 50 giây

23 544980732 ken162018 Phạm Minh Quân 1A4 110 12 phút 42 giây

24 413460902 tuoiphuong2018 Bùi Ngọc Anh Thư 2A6 110 15 phút 59 giây

25 105286008 nguyennhatminh250618Nguyễn Nhật Minh 2A6 110 17 phút 32 giây

26 343199067 bavuong2805 Nguyễn Bá Vương 2A1 110 18 phút 41 giây

27 718836048 mid020418 Nguyễn Đức Đăng Khôi 2A4 100 17 phút 45 giây

28 532983272 minhchau16418 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 2A2 90 5 phút 42 giây

29 463247174 ngangiang0508 hồ ngân giang 2A3 90 14 phút 17 giây

30 119492543 dung189 Trần Bùi Trung Dũng 2A3 90 23 phút 35 giây

31 621225420 chidung04122018 Nhâm Vương Chí Dũng 2A2 80 9 phút 58 giây

32 468235779 dinhlyylan ĐINH LÝ Ý LAN 2A3 80 14 phút 1 giây

33 370526649 huyhoangnguyen412Nguyễn Huy Hoàng 2A4 80 29 phút 22 giây

34 761463275 anh030218 Hoàng Minh Anh 2A2 70 7 phút 41 giây

35 545884928 buituean250918 Bùi Tuệ An 2A1 70 11 phút 7 giây

36 140687412 thuychi2018 nguyễn thuỳ Chi 1A6 70 19 phút 28 giây

37 220252996 0327818111 Hoàng gia linh 2A1 70 23 phút 36 giây

38 559588684 phanmaikhanh Phan Mai Khanh 1A4 70 27 phút 13 giây

39 422488169 boysam1704 Phùng Thế Sơn 60 15 phút 16 giây

40 242300611 minhhoang200418Lê Minh Hoàng 1A4 60 16 phút 3 giây

41 263998053 minhanh1866 Đặng Minh Anh 2A6 60 19 phút 42 giây

42 634207711 baoan181218 Trần ngọc bảo an 2A4 60 22 phút 4 giây



43 748687394 quminh2409 Trần Quang Minh 2A1 50 14 phút 41 giây

44 309394965 dangquy18 Phan Đăng Quý 0 phút 0 giây



Thời gian làm bài


